PHỤ LỤC 1: DANH MỤC THUỐC GENERIC MUA SẮM TẠI NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN NĂM 2026 (LẦN 6)

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 8827/YCBG-BVĐKBN2 ngày 15/9/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)
	STT
	Tên hoạt chất
	Nhóm TCKT
	Nồng độ, hàm lượng
	Đường dùng
	Dạng bào chế
	Đơn vị tính
	Ghi chú

	1
	Acid amin
	4
	L-leucin 320,3mg; L-isoleucin 203,9mg; L-Lysin HCl 291mg;  L-Phenylalanin 320,3mg;  L-threonin 145,7mg; L-valin 233mg;  L-tryptophan 72,9mg; L-Histidin hydroclorid monohydrat 216,2mg;  L-Methionin 320,3mg
	Uống
	Bột/cốm/hạt pha uống
	Gói
	 

	2
	Acid fusidic + Betamethason 
	1
	2% + 0,1%; tuýp 30g
	Bôi ngoài da
	Thuốc dùng ngoài
	Tuýp
	 

	3
	Almagate
	4
	500mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	4
	Bisoprolol fumarate + perindopril arginine 
	1
	5mg + 5mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	5
	Calci, Phospho, Vitamin
D3, Vitamin K1 
	1
	120mg + 55mg 
+ 2mcg + 8mcg 
	Uống
	Viên nang
	Viên
	 

	6
	Cefdinir
	4
	300mg
	Uống
	viên nang
	Viên
	 

	7
	Cefpodoxim
	3
	200mg
	Uống
	Viên nang
	Viên
	 

	8
	 Choline alfoscerate
	4
	600mg
	Uống
	Dung dịch/hỗn dịch/nhũ dịch uống
	Ống
	 

	9
	Domperidone 
	4
	10mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	10
	Epalrestat
	4
	50mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	11
	Ethamsylat
	4
	 500mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	12
	Febuxostat
	4
	80 mg
	Uống
	Viên nang 
	Viên
	 

	13
	Ginkgo biloba 
	2
	120mg
	Uống
	Viên nang 
	Viên
	 

	14
	Glucosamin + Chondroitin 
	1
	500mg+250mg
	Uống
	Viên nang 
	Viên
	 

	15
	Solifenacin 
succinat 
	4
	5mg
	Uống
	Viên
	Gói
	 

	16
	 Mometason furoat (dưới dạng mometason furoat monohydrat)
	1
	0,05g/100g; 140 liều xịt
	Xịt mũi
	Thuốc xịt mũi
	Lọ
	 

	17
	N-acetylcystein
	1
	200mg
	Uống
	Viên sủi 
	Viên
	 

	18
	Mecobalamin
	2
	1500mcg
	Uống
	Viên nang 
	Viên
	 

	19
	Mecobalamin
	5
	1500mcg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	20
	Minocyclin 
	4
	100mg
	Uống
	Viên nang 
	Viên
	 

	21
	Montelukast
	1
	10 mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	22
	Moxifloxacin 
	1
	400mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	23
	Naproxen
	2
	250mg
	Uống
	Viên nang 
	Viên
	 

	24
	Perindopril arginine + amlodipine
	1
	3,5mg + 2,5mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	25
	Piracetam, Cinnarizin
	2
	400mg; 25mg
	Uống
	Viên nang
	Viên
	 

	26
	Rosuvastatin + Ezetimibe
	1
	10mg + 10mg
	Uống
	Viên nang
	Viên
	 

	27
	Rosuvastatin + Ezetimibe
	1
	20mg + 10mg
	Uống
	Viên nang
	Viên
	 

	28
	Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfate)
	1
	2.5mg/2.5ml
	Khí dung
	Dung dịch/hỗn dịch khí dung
	Ống
	 

	29
	Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfate)
	1
	 5mg/2.5ml
	Khí dung
	Dung dịch/hỗn dịch khí dung
	Ống
	 

	30
	Ubidecarenon
	4
	100mg
	Uống
	Viên nang
	Viên
	 

	31
	Ubidecarenone+ Vitamin E 
	1
	30mg + 6,71mg 
	Uống
	Viên Nang
	Viên
	 

	32
	Ursodeoxycholic Acid
	1
	300mg
	Uống
	Viên Nang
	Viên
	 

	33
	Voriconazol
	2
	200mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	34
	Vitamin + khoáng chất
	4
	Vitamin A 300iu, Vitamin D3 50IU, Vitamin B1 3mg, Vitamin B2 3mg, Vitamin PP 10mg, Vitamin B6 3mg, Vitamin B12 5µg, Sắt sulfat 16,5mg, Lysine HCL 5mg, Calci glycerophosphat 5mg, Magnesi glunat 25mg
	Uống
	Viên nang
	Viên
	 

	35
	Clotrimazole+ Metronidazole
	1
	100mg+500mg
	Đặt âm đạo
	Viên đặt âm đạo
	Viên
	 

	36
	Sắt sulfat + acid folic
	1
	114mg+ 0,8mg
	Uống
	Viên bao tan ở ruột
	Viên
	 

	37
	Minocyclin 
	1
	50mg
	Uống
	Viên nang
	Viên
	 

	38
	Etoricoxib
	1
	30mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	39
	Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrate)
	1
	500mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	40
	Sevelamer carbonate
	1
	800mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	41
	Sevelamer carbonate
	2
	800mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	42
	Meloxicam
	1
	15mg
	Uống
	Viên hoà tan nhanh
	Viên
	 

	43
	Metronidazol 
	1
	250mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	44
	Perindopril Arginine; Indapamide; Amlodipine 
	1
	5mg; 1,25mg; 5mg
	Uống
	viên
	Viên
	 

	45
	Monobasic natri phosphat + dibasic natri phosphat
	1
	(19g + 7g)/118ml; 133ml
	Thụt hậu môn/trực tràng
	Thụt hậu môn/trực tràng
	Chai
	 

	46
	Ibuprofen
	1
	400mg
	Uống
	Viên nang
	Viên
	 

	47
	Piracetam
	4
	800mg/5ml
	Uống
	Dung dịch/ hỗn dịch/nhũ dịch uống
	Ống
	 

	48
	Furosemid; Spironolacton
	2
	20mg; 50mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 


	49
	Amoxicilin 
	2
	500mg
	Uống
	Viên nang 
	Viên
	 

	50
	Furosemide
	1
	40mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	51
	Methyldopa
	4
	250mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	52
	Methyldopa
	1
	250mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	53
	Misoprostol
	4
	100mcg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	54
	Natri montelukast
	1
	4mg
	Uống
	Bột/cốm/hạt pha uống
	Gói
	 

	55
	Natri Clorid
	4
	0,9%, 500ml
	 Dùng ngoài
	Thuốc dùng ngoài
	Chai
	 

	56
	Sulfamethoxazol + Trimethoprim
	2
	400mg + 80mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	57
	Allopurinol
	1
	100 mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	58
	Fluvastatin
	4
	40 mg
	Uống
	Viên nang
	Viên
	 

	59
	Aciclovir
	4
	5%, 5g
	Dùng ngoài
	Thuốc dùng ngoài
	Tuýp
	 

	60
	Metronidazol + Cloramphenicol + Nystatin + Dexamethason acetate
	5
	225mg + 100mg + 75mg + 0,5mg
	Đặt âm đạo
	viên đặt âm đạo
	Viên
	 

	61
	Lysin + vitamin +Khoáng chất
	4
	Mỗi 10ml chứa: Calci glycerophosphat (tương ứng với 40mg calci và 31mg phospho) 210mg; L-Lysin hydroclorid 200mg; Vitamin A (Retinyl palmitat) 1000IU; Vitamin B1 (Thiamin nitrat) 3mg; Vitamin B2 (Riboflavin) Vitamin B6 (Pyridoxin. HCl) 2mg; 3mg; Vitamin D3 (Cholecalciferol) 100IU; Vitamin C (Acid ascorbic) 12mg; Vitamin E (dl-alpha-Tocopheryl acetat) 10mg; ống 10ml
	Uống
	Dung dịch/ hỗn dịch/nhũ dịch uống
	Ống
	 

	62
	Piracetam
	4
	1200mg/5ml
	Uống
	Dung dịch/ hỗn dịch/nhũ dịch uống
	Ống
	 

	63
	Acid Acetylsalicylic
	1
	100mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	64
	Aciclovir
	4
	800mg
	Uống
	Viên nang
	Viên
	 

	65
	Acid amin
	1
	7%, 250ml
	Tiêm truyền
	Thuốc tiêm truyền
	Chai
	 

	66
	Adapalen
	2
	1mg/g, 15g
	Dùng ngoài
	Thuốc dùng ngoài
	Tuýp
	 

	67
	Acid alendronic + Colecalciferol
	2
	70mg+2800IU
	Uống
	Viên sủi 
	Viên
	 

	68
	 Ambroxol hydroclorid 
	4
	 30mg 
	 Uống 
	Viên hoà tan nhanh
	Viên
	 

	69
	Ambroxol hydrochlorid
	1
	15mg/5ml - 100ml
	Uống
	Dung dịch/hỗn dịch/nhũ dịch uống
	Chai
	 

	70
	Ambroxol hydroclorid + Clenbuterol hydroclorid
	4
	30mg + 0,02mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	71
	Amitriptylin hydroclorid
	2
	25mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	72
	Indapamide, Amlodipine 
	1
	1,5mg; 5mg
	Uống
	Viên giải phóng có kiểm soát
	Viên
	 

	73
	Bào tử Bacillus subtilis
	4
	2 x 10^9 CFU/5ml
	Uống
	Dung dịch/ hỗn dịch/nhũ dịch uống
	Ống
	 

	74
	Bambuterol hydrochlorid
	1
	10mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	75
	 Betamethason
	2
	0,5mg/g, 30g
	Dùng ngoài
	Thuốc dùng ngoài
	Tuýp
	 

	76
	Betamethason dipropionat +
Clotrimazol + Gentamicin(dưới dạng gentamicin sulfat)
	4
	(6,4mg + 100mg+10mg)/10g
	Dùng ngoài
	Thuốc dùng ngoài
	Tuýp
	 

	77
	Biotin (vitamin H)
	4
	10mg
	Uống
	Viên nang 
	Viên
	 

	78
	Bismuth subsalicylat
	4
	262mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	79
	Budesonid
	4
	0,5mg/ 2ml
	Khí dung
	Dung dịch/hỗn dịch khí dung
	Lọ
	 

	80
	Clarithromycin
	5
	125mg/5ml; 60ml
	Uống
	Bột/cốm/hạt pha uống
	Lọ
	 

	81
	Clarithromycin 
	1
	500mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	82
	Deflazacort
	4
	 6mg 
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	83
	Desloratadin
	2
	0,5mg/ml; 100ml
	Uống
	Dung dịch/ hỗn dịch/nhũ dịch uống
	Lọ
	 

	84
	Desloratadin
	2
	 30mg/ 60ml 
	 Uống 
	Dung dịch/ hỗn dịch/nhũ dịch uống
	Chai/lọ
	 

	85
	Desloratadine 
	1
	5mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	86
	Diclofenac natri
	1
	100mg
	Đặt hậu môn
	Thuốc đặt hậu môn/ trực tràng
	Viên
	 

	87
	Doxycyclin
	1
	100mg
	 Uống 
	Viên nang 
	Viên
	 

	88
	Drotaverin hydroclorid
	4
	80mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	89
	Dutasteride 
	3
	0,5mg
	Uống
	Viên nang 
	Viên
	 

	90
	Glucosamine Sulfat 
	1
	1500mg
	Uống
	Bột/cốm/hạt pha uống
	Gói
	 

	91
	Hydroxypropyl methylcellulose
	4
	3mg/1ml; Ống 10ml
	Nhỏ mắt
	Thuốc nhỏ mắt
	Ống
	 

	92
	Isotretinoin
	2
	10mg
	Uống
	Viên nang 
	Viên
	 

	93
	Kẽm gluconat
	4
	50mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	94
	Kẽm oxyd 
	4
	10%/15g
	Dùng ngoài
	Thuốc dùng ngoài
	Tuýp
	 

	95
	Levocetirizin
	4
	2,5mg/10ml
	Uống
	Dung dịch/ hỗn dịch/nhũ dịch uống
	Ống
	 

	96
	Lisinopril
	1
	 5mg 
	 Uống 
	Viên
	Viên
	 

	97
	L-Ornithin - L-aspartat
	1
	5g/10ml
	Tiêm
	Thuốc tiêm
	Ống
	 

	98
	Losartan kali
	3
	100mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	99
	Loxoprofen
	4
	60mg
	Uống
	Viên hòa tan nhanh
	Viên
	 

	100
	Lysin + vitamin +Khoáng chất
	4
	Có chứa ít nhất: Calci (dưới dạng calci glycerophosphat) 20mg; Lysin hydroclorid 30mg; Magnesi (dưới dạng magnesi gluconat) 1mg; Sắt (dưới dạng sắt sulfat) 1,5mg; Vitamin A (Retinyl palmitat) 1000IU; Vitamin B1 (Thiamin nitrat) 2mg; Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 3µg (mcg); Vitamin B2 (Riboflavin) 2mg; Vitamin B3 (Niacinamid) 8mg; Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid) 2mg; Vitamin D3 (Cholecalciferol) 270IU
	Uống
	Viên nang
	Uống
	 

	101
	Macrogol + natri sulfat + natri bicarbonat + natri clorid + kali clorid
	1
	64g + 5,7g + 1,68g + 1,46g + 0,75g
	Uống
	Bột/cốm/hạt pha uống
	Gói
	 

	102
	Magnesi Aspartat+ Kali Aspartat
	1
	140mg+
158mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	103
	Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd+simethicon
	4
	800mg +800mg+80mg
	Uống
	Dung dịch/ hỗn dịch/nhũ dịch uống
	Gói 
	 

	104
	Mebeverine hydroclorid
	1
	200mg
	Uống
	Viên giải phóng có kiểm soát
	Viên
	 

	105
	Metoprolol tartrat
	1
	50mg
	uống
	Viên
	Viên
	 

	106
	Mirtazapine 30mg
	1
	30mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	107
	Mometason furoat
	4
	50mcg/liều, 60 liều
	Xịt mũi
	Thuốc xịt mũi
	Lọ
	 

	108
	Monobasic natri phosphat + dibasic natri phosphat
	4
	(417mg + 95mg)/1ml; 45ml
	Uống
	Dung dịch/ hỗn dịch/nhũ dịch uống
	Lọ
	 

	109
	Naphazolin hydroclorid
	4
	2,5mg/5ml
	Nhỏ mũi
	Thuốc nhỏ mũi
	Lọ
	 

	110
	Natri hyaluronat
	4
	18mg/10ml,
Lọ 12ml
	Nhỏ mắt
	Thuốc nhỏ mắt
	Lọ
	 

	111
	Olanzapin
	3
	10 mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	112
	Paracetamol; Clopheniramin maleat  
	4
	500mg; 2mg
	uống
	Viên sủi 
	Viên
	 

	113
	Phytomenadion 
	4
	20mg/ml, 2ml
	Uống
	Dung dịch/ hỗn dịch/nhũ dịch uống
	Ống
	 

	114
	Pinene + Camphene + Cineol + Fenchone + Borneol + Anethol 
	5
	31mg+ 15mg+ 3mg +4mg+ 10mg+ 4mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	115
	Progesterone
	1
	1%; 80g
	Bôi ngoài da
	Thuốc dùng ngoài
	Tuýp
	 

	116
	Rifamycin (dưới dạng Rifamycin natri) 
	4
	200.000IU/ 10ml 
	Nhỏ tai
	Thuốc nhỏ tai
	Lọ
	 

	117
	Saccharomyces boulardii 
	1
	Men Saccharomyces boulardii đông khô 250mg chứa ít nhất 2,5 x 10^9 tế bào
	Uống
	Viên nang 
	Viên
	 

	118
	Sacubitril và Valsartan (dưới dạng muối phức hợp sacubitril valsartan natri)
	1
	24,3mg và 25,7mg (dưới dạng muối phức hợp sacubitril valsartan natri 56,551mg)
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	119
	Sacubitril và Valsartan (dưới dạng muối phức hợp sacubitril valsartan natri)
	1
	48,6mg và 51,4mg (dưới dạng muối phức hợp sacubitril valsartan natri 113,103mg)
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	120
	Sacubitril và Valsartan (dưới dạng muối phức hợp sacubitril valsartan natri)
	1
	97,2mg và 102,8mg (dưới dạng muối phức hợp sacubitril valsartan natri 226,206mg)
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	121
	Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfat)
	4
	2,5mg/2,5ml
	Khí dung
	Dung dịch/hỗn dịch khí dung
	Ống
	 

	122
	Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfat)
	4
	5mg/2,5ml
	Khí dung
	Dung dịch/hỗn dịch khí dung
	Ống
	 

	123
	Sertraline
	1
	50mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	124
	Sulpirid
	1
	50mg
	Uống
	Viên nang 
	Viên
	 

	125
	Tobramycin
	1
	15mg/5ml
	Nhỏ mắt
	Thuốc nhỏ mắt
	Lọ
	 

	126
	Tolperison hydrochlorid
	1
	50mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	127
	Tolperison hydrochlorid 
	1
	150mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	128
	Topiramate
	1
	25mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	129
	Trihexyphenidyl hydroclorid 
	2
	2 mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	130
	Tyrothricin + Benzalkonium + Benzocaine
	1
	0,5mg +1mg +1,5mg
	Ngậm họng
	Viên
	Viên
	 

	131
	Vinpocetine
	1
	5mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	132
	Vitamin B1; Vitamin B6; Vitamin B12
	4
	115mg; 115mg; 50mcg
	Uống
	Viên nang 
	Viên
	 

	133
	Acid Ursodeoxycholic + Thiamin nitrat  + Riboflavin 
	4
	50mg + 10mg +5mg
	Uống
	Viên nang
	Viên
	 

	134
	Alphachymotrypsin
	4
	8,4mg 
	Uống
	Viên hoà tan nhanh
	Viên
	 

	135
	Clarithromycin
	2
	500mg
	uống
	viên
	viên
	 

	136
	Dexpanthenol
	4
	1000mg/20g
	Dùng ngoài
	Thuốc dùng ngoài
	 Tuýp 
	 

	137
	Kẽm gluconat
	2
	70mg
	Uống
	Bột/cốm/hạt pha uống
	Gói
	 

	138
	Levodopa + Carbidopa khan (dưới dạng carbidopa)
	5
	250mg + 25mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	139
	Phần chiết lipid-sterol của cây Serenoa repens
	1
	160mg
	Uống
	Viên nang 
	Viên
	 

	140
	Lysin + vitamin +Khoáng chất
	4
	Mỗi 10ml chứa ít nhất: Lysin hydroclorid 200mg+
Calci (dưới dạng Calci glycerophosphat) 86,7mg+ 
Phospho (dưới dạng Calci glycerophosphat
 và Acid glycerophosphoric ) 133,3mg+
Thiamin hydroclorid 2mg+
Pyridoxin hydroclorid 4mg+
 Riboflavin natri phosphate 2,3mg+
 Nicotinamid 13,3mg+
 Alphatocopherol acetat 10mg, ống 10 ml
	Uống
	Dung dịch/ hỗn dịch/nhũ dịch uống
	Ống
	 

	141
	Lysin + vitamin +Khoáng chất
	4
	Mỗi ml chứa ít nhất: Calci(dưới
dạng Calci lactat
pentahydrat 66,66mg) 8,67
mg; Thiamine
hydrochloride 0,2mg;
Riboflavine sodium
phosphate 0,23mg;
Pyridoxine hydrochloride
0,40mg; Cholecalciferol
1mcg; Alphatocopheryl
acetate 1,00mg;
Nicotinamide 1,33mg;
Dexpanthenol 0,67mg;
Lysin hydrochloride 20,0mg; ống 7,5ml
	Uống
	Dung dịch/ hỗn dịch/nhũ dịch uống
	Ống
	 

	142
	Magnesi lactat dihydrat;Vitamin B6 
	4
	Magnesi lactat dihydrat (tương ứng với 48mg Mg2+) 470mg, Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid) 5mg
	Uống
	Dung dịch/ hỗn dịch/nhũ dịch uống
	Ống
	 

	143
	Metoclopramid hydroclorid
	4
	10mg/2ml
	Tiêm
	Thuốc tiêm
	Ống
	 

	144
	Metronidazol
	2
	250mg
	uống
	Viên
	Viên
	 

	145
	Metronidazol 
	4
	250mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	146
	Miconazol nitrat
	4
	0,3 g/15ml
	Dùng ngoài
	Thuốc dùng ngoài
	Lọ
	 

	147
	Natri clorid
	4
	0,9%/10ml
	Nhỏ mắt, mũi
	Thuốc nhỏ mắt
	Lọ
	 

	148
	Nước oxy già 
	4
	1,2g/20ml
	Dùng ngoài
	Thuốc dùng ngoài
	Chai
	 

	149
	Panax Notoginseng Saponins 
	5
	100mg
	Uống
	Viên nang 
	Viên
	 

	150
	Paracetamol; Codeine phosphate (dưới dạng codein phosphate hemihydrate)
	1
	500mg; 30mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	151
	Phospholipid đậu nành
	5
	600mg
	Uống
	Viên nang 
	Viên
	 

	152
	Piracetam
	1
	2g/10ml
	Tiêm
	Thuốc tiêm
	Ống
	 

	153
	Pregabalin
	2
	75mg
	Uống
	Viên nang 
	Viên
	 

	154
	Promethazin hydroclorid
	4
	2%; 10g
	Dùng ngoài
	Thuốc dùng ngoài
	 Tuýp 
	 

	155
	Tetracyclin hydroclorid
	4
	1%; 5g
	Tra mắt
	Thuốc tra mắt
	 Tuýp 
	 

	156
	Thiocolchicosid
	2
	4mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 

	157
	Vitamin B1;Vitamin B6;Vitamin B12
	4
	100mg;200mg;200mcg
	Uống
	Viên hoà tan nhanh
	Viên
	 

	158
	L-arginin  L- aspartat
	4
	2000mg/10ml
	Uống
	Dung dịch/ hỗn dịch/nhũ dịch uống
	Ống
	 

	159
	Gabapentin
	4
	600mg
	Uống
	Viên
	Viên
	 


PHỤ LỤC 2. MẪU BÁO GIÁ THUỐC GENERIC

(Kèm theo Yêu cầu cung cấp báo giá số 8827/YCBG-BVĐKBN2 ngày 15/9/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)
Tên công ty báo giá:……………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………

Email: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………………………………………….

BÁO GIÁ THUỐC GENERIC

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh Số 2
1. Báo giá thuốc
	STT
	STT theo yêu cầu báo giá
	Tên thuốc
	Tên hoạt chất/ thành phần
	Nồng độ, hàm lượng
	Đường dùng
	Dạng bào chế
	Quy cách
	Nhóm TCKT
	Hạn dùng/ Tuổi thọ
	Số đăng ký /GPNK
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	Đơn vị tính
	Giá bán (đã bao gồm VAT) (VND)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào)

2. Báo giá có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày kể tử ngày 30/9/2026
3. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp

……, ngày …. tháng….năm….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY

                                                                                                                               ((Ký tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC 3
GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày
tháng
năm
, tại

Tôi là__________[ghi tên, số căn cước hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của________[ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại
[ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho_____[ghi tên, số căn cước hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia báo giá các thuốc cho Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2.

Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 trong quá trình tham gia báo giá, kể cả văn bản đề nghị bổ sung tài liệu;
- Tham gia quá trình hoàn thiện hợp đồng; 
- Ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư nếu được lựa chọn] (2)
Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của    [ghi tên nhà thầu].     [ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do    [ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.
Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày           đến ngày         (3). Giấy ủy quyền này được lập thành___có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ___bản, người được ủy quyền giữ ___bản, Bên mời thầu giữ___bản.
	…., ngày … tháng …. năm ….
Người được ủy quyền
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]
	…., ngày … tháng …. năm ….
Người ủy quyền
[ghi tên người đại diện theo pháp luật  của nhà cung cấp, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:

(1) Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. Người đại diện theo pháp luật của Nhà thầu có thể bổ sung thêm các nội dung ủy quyền khác.

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia đấu thầu
PHỤ LỤC 4:

CAM KẾT CỦA CÔNG TY

____, ngày ___ tháng ___ năm ___

Tên nhà thầu: _______________[Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh Số 2
Sau khi nghiên cứu thư mời báo giá các mặt hàng thuốc của Nhà thuốc bệnh viện, chúng tôi xin cam kết và thực hiện đầy đủ những nội dung theo yêu cầu của Bệnh viện như sau:

1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản. Hạch toán tài chính độc lập. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Cung ứng kịp thời, chính xác, đủ về số lượng thuốc Bệnh viện gọi hàng (trong thời gian chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được dự trù của bên mua (Thời gian cụ thể nhà thầu và đơn vị mua hàng thoả thuận trong khi hoàn thiện Hợp đồng). Bên mua có thể dự trù hàng đột xuất khi cần thiết phục vụ kịp thời cho công tác khám bệnh, chữa bệnh), đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng như đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền trong thời gian hiệu lực của hợp đồng.
3. Trong trường hợp giấy phép lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu hay hồ sơ gia hạn hiệu lực số đăng ký của thuốc tham dự thầu bị hết hạn, chúng tôi xin đảm bảo sẽ cung cấp văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc tuân thủ theo đúng các quy định.
4. Thuốc phải còn nguyên bao bì đóng gói. Thuốc cung cấp có nhãn đúng qui định về nhãn thuốc, có tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt Nam. Có phiếu kiểm nghiệm cho từng lô thuốc theo quy định, có giấy báo lô và hạn dùng của thuốc (có thể in trên hóa đơn bán hàng) khi giao hàng; phiếu kiểm nghiệm cho từng lô hàng đạt yêu cầu chất lượng theo đúng hồ sơ đăng ký thuốc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính hợp lệ theo luật định đối với phiếu kiểm nghiệm cung cấp cho cơ sơ y tế (Trong trường hợp cần thiết, Bệnh viện có quyền yêu cầu cung cấp chứng từ chứng minh tính hợp lệ theo quy định). Trong quá trình cung cấp thuốc, Công ty sẵn sàng cung cấp các giấy tờ xác nhận về xuất xứ, chất lượng thuốc khi có yêu cầu 

5. Bảo quản và phân phối thuốc đảm bảo đúng yêu cầu quy định về GSP, GDP trong suốt quá trình vận chuyển tới kho của Nhà thuốc, Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh Số 2.

6. Về hạn sử dụng của thuốc tại thời điểm giao hàng.

Hạn sử dụng còn lại của thuốc trúng thầu tính từ thời điểm thuốc cung ứng cho cơ sở y tế phải bảo đảm tối thiểu còn 03 tháng đối với thuốc có hạn dùng từ 01 năm trở lên, 1/4 hạn dùng đối với thuốc có hạn dùng dưới 01 năm. Trong trường hợp hạn sử dụng của thuốc không đáp ứng yêu cầu nêu trên, để bảo đảm có thuốc phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh, căn cứ tình hình thực tế, Chủ đầu tư quyết định hạn sử dụng còn lại của thuốc trúng thầu tính đến thời điểm thuốc cung ứng cho cơ sở y tế và không được yêu cầu cao hơn quy định nêu trên, phải đảm bảo còn hạn sử dụng khi sử dụng thuốc cho bệnh nhân.

7. Cam kết thu hồi thuốc vô điều kiện kể cả khi hợp đồng đã chấm dứt nếu thuốc đã giao không đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật như đã chào thầu, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của bên mời thầu, và đền bù mọi chi phí có liên quan.

8. Cam kết hồ sơ tài liệu cung cấp đều trung thực và nếu phát hiện hồ sơ giả mạo thì Công ty chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm.

	
	Đại diện hợp pháp của Công ty
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


